
Ngành tốt nghiệp/ Mã 

tổ hợp
Trường tốt nghiệp/ Môn 1

Hệ TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3

TN/ 

Tổng 

điểm

1 Trần Trung Anh 06/09/1993 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Công Đoàn CQ 2015 ĐH

2 Nguyễn Thị Thanh Bích N 11/01/1991 Luật Trường Đại học Cần Thơ VLVH 2021 ĐH

3 Đặng Văn Bổn 15/04/2002 Bảo vệ thực vật Trường Cao đẳng Kiên Giang CQ 2023 CĐ

4 Huỳnh Hải Cơ 27/04/1997 Bảo vệ thực vật Trường Cao đẳng Kiên Giang CQ 2023 CĐ

5 Ngô Chí Cường 06/06/1992 Bảo vệ thực vật
Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ 

Thuật An Giang
CQ 2017 TCCN

6 Huỳnh Văn Hải 28/10/1998 Công nghệ sinh học Trường Đại học Nha Trang CQ 2021 ĐH

7 Nguyễn Thanh Hải 25/05/1987 Bảo trì công nghiệp Trường Cao đẳng Nghề An Giang CQ 2010 TCCN

8 Nguyễn Thị Bích Hiền N 01/01/1982 Y sĩ đa khoa Trường Trung học Quân Y II TT 2005 THCN

9 Hà Minh Hùng 16/03/1983 B00 8.5 8.1 8.1 24.7

10 Nguyễn Thị Huyền N 26/12/1987
Tài chính Ngân hàng - 

Tiếng Anh
Trường Đại học Hà Nội CQ 2010 ĐH

11 Nguyễn Văn Kha 29/01/1989 Quản trị doanh nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Số 8 KCQ 2015 CĐN

12 Trần Tuấn Kiệt 01/08/2002 Bảo vệ thực vật Trường Cao đẳng Kiên Giang CQ 2023 CĐ

13 Nguyễn Minh Nhị 01/01/1987 Thú Y Trường Đại học Cần Thơ CQ 2011 ĐH

14 Trần Thị Tuyết Nhung N 15/02/1986 Phát triển nông thôn Trường Đại học Tiền Giang CQ 2007 CĐ
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15 Lê Thị Hồng Oanh N 02/03/1982 Công nghệ May
Trường Đại học Dân Lập Kỹ Thuật 

Công Nghệ TP HCM
CQ 2005 ĐH

16 Nguyễn Hữu Phước 16/12/1993 Y sĩ
Trường Trung cấp Đại Việt TP Cần 

Thơ
CQ 2017 TCCN

17 Nguyễn Thành Thông 21/11/1991 Dược Trường Đại học Lạc Hồng CQ 2019 ĐH

18 Lâm Anh Thư N 18/03/1999 D01 6.8 7.4 7.4 21.6

19 Hoàng Hữu Vinh 10/03/1994
Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ 

Khí

Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ 

Đức
CQ 2016 CĐ

Tổng cộng: 19 thí sinh

Ghi chú:

- B00: Toán - Hóa - Sinh - B08: Toán - Sinh - Tiếng Anh - D07: Toán - Hóa - Tiếng Anh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


